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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:        /BC-SKHĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Điện Biên, ngày      tháng 12 năm 2024 

  

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng 

biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo,  

tỉnh Điện Biên 

 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 

30/11/2024 của UBND huyện Tuần Giáo, về việc thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, 

thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên. 

Thực hiện Văn bản số 4963/UBND-KTN ngày 04/11/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi 

khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên”, sử dụng 

vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành lấy ý 

kiến tham gia của các Sở ngành, đơn vị có liên quan, phối hợp với các sở, 

ngành, UBND huyện Tuần Giáo kiểm tra thực địa vị trí dự kiến xây dựng công 

trình. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ 

chức có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân 

sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên như sau: 
 

Phần thứ nhất 

Tài liệu thẩm định và tổ chức thẩm định 
 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 30/11/2024 của UBND huyện Tuần 

Giáo về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước 

nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; 
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3. Ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan thẩm 

định theo quy định tại Điều 33 của Luật Đầu tư công: Được tổng hợp kèm theo 

báo cáo thẩm định này; 

4. Văn bản số 2235/UBND-BQLDA&PTQĐ ngày 30/11/2024 của UBND 

huyện Tuần Giáo về việc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, 

thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên. 

II. Căn cứ pháp lý để thẩm định 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Số 

62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xây dựng của Quốc hội; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trỡ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 

năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 12 năm 2021 về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trỡ phát triển chính 

thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

- Các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021  về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề xuất Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân 

sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên”. 

III. Tổ chức thẩm định 

- Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đơn vị phối hợp thẩm định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Sở Xây dựng; Sở Tài 

Chính; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương. 

- Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

Phần thứ hai 
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Ý kiến thẩm định 

I. Thông tin chung của dự án (do UBND huyện Tuần Giáo trình) 

1. Tên dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng 

biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

3. Chủ dự án (Dự kiến): UBND huyện Tuần Giáo. 

4. Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). 

5. Mục tiêu: Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, điều tiết nguồn 

nước giữa các lưu vực, khắc phục hạn hán, chống xói lở, ngập lụt và ứng phó 

với biến đổi khí hậu. Cung cấp nguồn nước ổn định, điều tiết dòng chảy và giảm 

nguy cơ thiên tai, tăng năng suất cây trồng và tạo điều kiện phát triển và mở 

rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày như mắc ca, góp phần nâng cao giá trị 

kinh tế nông nghiệp của huyện, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng từ các cây trồng truyền thống sang các mô hình canh tác bền vững và giá 

trị cao hơn. Đồng thời, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 35.000 người dân và 

21.000 ha đất nông nghiệp theo định hướng phát triển của huyện. Từng bước 

hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng thủy lợi, kết nối mạng lưới điều tiết nguồn nước 

trên các tiểu vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai thác, quản lý vận 

hành; thích ứng biến đổi khí hậu huyện Tuần Giáo và tỉnh Điện Biên. Phủ xanh 

đồi trọc, bảo vệ môi trường góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. 

6. Quy mô và nội dung đầu tư 

6.1. Hợp phần công trình 

Hồ Sái Lương xây dựng trên suối Sái Lương, xã Mường Mùn, huyện 

Tuần Giáo có dung tích khoảng 5,9 triệu m3, các hạng mục đầu tư chính gồm: 

đập ngăn sông là đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống dẫn nước và các 

công trình phụ trợ khác, cụ thể như sau: 

a. Hồ chứa: Xây dựng hồ chứa nước chế độ điều tiết nhiều năm, với lưu 

vực khoảng 8,0 km2 và dung tích toàn bộ khoảng 5,9 triệu m3. 

b. Đập đất: Kết cấu đập nhiều khối, chiều dài đập khoảng L=185m, chiều 

cao đập lớn nhất khoảng Hmax=37m, đỉnh đập gia cố BTCT. Hệ thống chống 

thấm nền đập và thoát nước thân đập đảm bảo an toàn kỹ thuật.  

c. Tràn xả lũ: Hình thức tràn có cửa van, gồm 3 khoang tràn có tổng bề 

rộng khoảng 13,5m, thiết kế đảm bảo thoát lũ an toàn. 

d. Cống lấy nước: Hình thức cống chảy có áp chiều dài khoảng L = 160m, 

kết cấu bê tông cốt thép và ống thép. 

e. Hệ thống tuyến ống: Tổng chiều dài tuyến ống thép và ống HDPE 

khoảng L = 120km; công trình trên tuyến gồm: Mố néo, hố van xả khí, hố van 

xả cặn, hố van chia nước, bể cấp nước tự chảy, trụ đỡ ống, xi phông, đồng hồ đo 

lưu lượng... 
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f. Hệ thống quan trắc: Hệ thống giám sát tự động, cảnh báo lũ, và hỗ trợ 

điều hành. 

g. Các hạng mục phụ trợ:  

- Xây dựng nhà quản lý đầu mối, đường dây 35KV; trạm biến áp và 

đường điện hạ thế phục vụ công tác quản lý, vận hành. 

- Xây dựng đường thi công kết hợp quản lý, chiều dài dự kiến khoảng 

8km. 

6.1. Hợp phần phi công trình 

- Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho Ban quản lý dự án; 

- Nâng cao năng lực quản lý vận hành và hỗ trợ ra quyết định; 

- Thí điểm và thực hành nông nghiệp thông minh. 

7. Dự án nhóm: B 

8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2025-2028. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

10. Tổng vốn thực hiện dự án 

Tổng mức đầu tư của dự án là: 1.389.698 triệu đồng, tương đương: 53,321 

triệu EURO. (Theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài Chính công bố tại thời điểm 

tháng 1/2024: 1EURO = 26.063 đồng). 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án: 

+ Vốn vay ODA: 1.044.567 triệu đồng, tương đương với 40,079 triệu EUR, 

chiếm 75%; 

+ Vốn đối ứng: 306.036 triệu đồng, tương đương với 11,742 triệu EUR, 

chiếm 22%; 

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 39.095 triệu VNĐ tương đương với 1,500 

triệu EUR, chiếm 3%. 

11. Cơ chế tài chính trong nước 

- Tổng vốn vay ODA từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 40,079 triệu 

EUR (tương đương 1.044.567 triệu đồng). Phân bổ như sau: 

+ Ngân sách Trung ương cấp phát 90% tổng vốn vay: 36,07 triệu EUR 

tương đương 940.110 triệu đồng. 

+ Tỉnh Điện Biên vay lại 10% tổng vốn vay: 4,01 triệu EUR tương đương 

104.457 triệu đồng; 

- Ngân sách Trung ương cấp phát 100% vốn viện trợ không hoàn lại: 1,500 

triệu EUR tương đương 39.095 triệu VNĐ; 

12. Nguồn vốn đề nghị thẩm định 

- Vốn vay ODA từ Cơ quan phát triển Pháp AFD 
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- Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. 

13. Các thông tin khác: Không. 

II. Tổng hợp ý kiến thẩm định của các đơn vị phối hợp 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 9788/BKHĐT-KTĐN ngày 

28/11/2024; Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 9036/BNN-HTQT ngày 

28/11/2024; Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 8081/BTNMT-TNN ngày 

18/11/2024; Sở Xây dựng tại Văn bản số 2391/SXD-PTĐT,HTKT,QLN&TTBĐS 

ngày 11/11/2024; Sở Tài chính tại Văn bản số 2566/STC-ĐT ngày 11/11/2024; 

Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2905/SNN-CCTL ngày 13/11/2024; Sở 

Giao thông vận tải tại Văn bản số 2993/SGTVT-KT&QLGT ngày 12/11/2024; 

Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản 1505/SKHCN-QLTĐC ngày 

11/11/2024; Sở Công thương tại Văn bản 1993/SCT-QLCN ngày 12/11/2024. 

Nội dung giải trình của UBND huyện Tuần Giáo: Chi tiết nội dung giải 

trình của UBND huyện Tuần Giáo được thể hiện trong Văn bản số 2235/UBND-

BQLDA&PTQĐ ngày 30/11/2024, về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến tham 

gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp nguồn 

nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã 

hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

III. Ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

III.1. Ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

1. Sự cần thiết phải đầu tư dự án 

Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng 

biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với những tác động tiêu cực từ biến 

đổi khí hậu và cải thiện điều kiện sống của người dân huyện Tuần Giáo. Với 

tình trạng hạn hán, lũ lụt và thiếu hụt nguồn nước được dự báo sẽ phức tạp và 

khó lường trong tương lai do sự tác động của biến đổi khí hậu, dự án sẽ xây 

dựng hệ thống hồ chứa và hạ tầng cấp nước nhằm đảm bảo nguồn nước ổn định 

cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo. Điều này giúp giảm 

thiểu tác động từ thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng, đồng 

thời góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Bên cạnh lợi ích về môi trường, dự án sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh 

mẽ cho kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Dự án sau khi hoàn thành sẽ cung 

cấp nước sinh hoạt cho 35.000 người dân, 21.000 ha đất nông nghiệp theo định 

hướng phát triển của huyện. Qua đó dự án sẽ cung cấp nguồn nước ổn định, điều 

tiết dòng chảy và giảm nguy cơ thiên tai, tăng năng suất cây trồng và tạo điều 

kiện phát triển và mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày như mắc ca, phù 

hợp với định hướng nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp của huyện. Việc phát 

triển hạ tầng thủy lợi và hỗ trợ kỹ thuật cho nông nghiệp theo mục tiêu đầu tư 

của dự án sẽ tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế địa phương, từ đó thúc đẩy quá 

trình tăng trưởng bền vững.  
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2. Sự phù hợp với các nội dung chính của Đề xuất chương trình, dự án 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Dự án được lập cơ bản phù hợp với đề xuất đã được Thủ tướng phê duyệt 

tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024. 

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình 

thẩm định: 

Thành phần hồ sơ và nội dung hồ sơ trình thẩm định cơ bản đáp ứng các 

quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019 và Khoản 1 

Điều 15 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP và Khoản 9, Điều 1, Nghị định số 

20/2023/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ. 

4. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có 

liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch 

Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-TTg 

ngày 27/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Phương án phát triển 

mạng lưới thủy lợi, cấp nước tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 xác định “Xây mới Hồ chứa nước Sái Lương” với địa điểm xây dựng 

dự kiến tại huyện Tuần Giáo (Phụ lục VI Phương án phát triển mạng lưới thủy 

lợi cấp nước tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban 

hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-TTg). 

Đối với nội dung về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đề nghị UBND 

huyện Tuần Giáo tiếp tục rà soát, cập nhật và đề xuất cấp có thẩm quyền bổ 

sung các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở để đảm bảo 

tính pháp lý và khả thi khi phê duyệt và triển khai Dự án. 

5. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án theo quy định của Luật Đầu 

tư công: Dự án phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm B (theo Khoản 3, 

Điều 9, Luật Đầu tư công năm 2019). 

6. Các nội dung quy định tại các Điều 30, 31 Luật Đầu tư công, trong 

đó thẩm định cụ thể những nội dung cơ bản của dự án, bao gồm mục tiêu, 

quy mô, hình thức đầu tư, phạm vi, địa điểm, diện tích đất cần sử dụng, 

thời gian, tiến độ thực hiện, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp 

bảo vệ môi trường. 

6.1. Mục tiêu đầu tư: Mục tiêu đầu tư phù hợp với đề xuất dự án đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024. 

6.2. Quy mô, phạm vi, địa điểm, diện tích đất cần sử dụng 

Quy mô của dự án được xác định sơ bộ cơ bản đảm bảo theo mục tiêu đầu 

tư đã đề ra. Quy mô đầu tư của dự án trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

được trình bày một cách khái quát, nhằm định hướng mục tiêu và phạm vi thực 

hiện. Các chi tiết cụ thể về kết cấu, thông số kỹ thuật chủ yếu của từng hạng 
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mục công trình sẽ được nghiên cứu, tính toán và xác định đầy đủ trong giai đoạn 

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.  

Trong các bước tiếp theo của dự án, đề nghị UBND huyện Tuần Giáo tiếp 

tục rà soát chuẩn xác lại các nội dung về quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế 

theo các ý kiến tham gia của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường và các Sở: Nông nghiệp và PTNT, 

Tài nguyên và Môi trường và hoàn thiện một số nội dung cụ thể như sau: 

- Phân tích kỹ hơn địa hình, vị trí các khu tưới và loại cây trồng để tối ưu 

hóa chiều dài và quy mô tuyến ống, giảm chi phí đầu tư và đảm bảo tính khả thi. 

- Xem xét giải pháp thiết kế các hạng mục công trình để giảm diện tích 

chiếm dụng đất rừng phòng hộ (5,33ha) và đất chuyên trồng lúa nước (2,18ha). 

- Đảm bảo phương án cân bằng nước phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả 

của hồ chứa. 

- Bổ sung nội dung đánh giá chi tiết về nguy cơ bồi lắng, xói lở, gián đoạn 

dòng chảy hạ lưu và nguy cơ ngập lụt, từ đó đề xuất biện pháp giảm thiểu.  

- Đảm bảo các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong cả giai đoạn 

xây dựng và vận hành. 

6.3. Thời gian, tiến độ thực hiện:  

- Thời gian chuẩn bị đầu tư dự án dự kiến là 02 năm: 2024 - 2025. 

- Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 03 năm: 2026 - 2028. 

6.4. Phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 

- Phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án 

được UBND huyện Tuần Giáo xây dựng dựa trên các số liệu sơ bộ về diện tích 

đất thu hồi, số hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Phương án này áp dụng các 

chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

Các số liệu và chi phí bồi thường trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ 

mang tính khái toán sơ bộ, sẽ được rà soát, điều chỉnh và làm rõ trong các bước 

tiếp theo của quá trình lập dự án. 

- Trong các bước tiếp theo đề nghị UBND huyện Tuần Giáo căn cứ theo 

quy hoạch được duyệt tiếp tục thực hiện khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cập nhật các chế độ chính sách mới 

nhất theo quy định của Nhà nước, của tỉnh về đơn giá bồi thường giải phóng mặt 

bằng… để triển khai công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm dân chủ, khách 

quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. 

6.5. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án 

- Về phương pháp lập dự kiến tổng mức đầu tư: Sơ bộ tổng mức đầu tư của 

Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi 

khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên được tính 

trên cơ sở áp dụng phương pháp hỗn hợp: Chi phí xây dựng, được xác định theo 
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chi phí xây dựng của các công trình tương tự thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên, vận dụng xuất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành, các cơ chế chính 

sách, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà 

nước. Phương pháp này phù hợp với đặc điểm, tính chất kỹ thuật của dự án 

trong bước lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

- Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 1.389.698 triệu đồng, trong đó dự 

kiến chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư khoảng 86.632 triệu đồng. 

7. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

8. Hiệu quả về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững. 

8.1. Hiệu quả về kinh tế - xã hội 

- Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc cung cấp nước tưới ổn định cho 

21.000ha đất nông nghiệp, tăng năng suất và giá trị cây trồng, đặc biệt là cây 

mắc ca. Đồng thời, dự án góp phần tăng thu nhập cho người dân, giảm chi phí 

khắc phục thiên tai. Ngoài ra, việc cấp nước sinh hoạt cho 35.000 người dân 

giúp cải thiện chất lượng sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tạo sự ổn định 

kinh tế - xã hội trong khu vực. 

- Dự án giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý tài nguyên nước, 

giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo vệ nguồn nước bền vững. Dự án giúp thúc đẩy 

phát triển kinh tế vùng, xóa đói giảm nghèo, và tạo điều kiện liên kết phát triển 

kinh tế - xã hội giữa huyện Tuần Giáo và các khu vực lân cận, góp phần vào sự 

phát triển bền vững của địa phương. 

8.2. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

Được đánh giá có các tác động môi trường đáng lưu ý, chủ yếu liên quan 

đến việc sử dụng diện tích đất rừng phòng hộ và đất trồng lúa. Các biện pháp 

giảm thiểu đã được UBND huyện Tuần Giáo đề xuất nhằm hạn chế ảnh hưởng 

đến chất lượng không khí, đất, và nguồn nước. Khu vực thực hiện dự án nằm xa 

các khu dân cư và không có các công trình nhạy cảm, giúp giảm thiểu rủi ro tác 

động.  

III.2. Ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; khả năng 

thu hồi vốn và trả nợ trong trường hợp sử dụng vốn vay; dự kiến bố trí 

vốn: 

1. Về nguồn vốn 

Tổng mức đầu tư của dự án là: 1.389.698 triệu đồng, tương đương: 53,321 

triệu EURO. (Theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài Chính công bố tại thời điểm 

tháng 1/2024: 1EURO = 26.063 đồng). 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án: Phù hợp với đề xuất đã được Thủ 

tướng phê duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024;  

+ Vốn vay ODA: 1.044.567 triệu đồng, tương đương với 40,079 triệu EUR, 
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chiếm 75%; 

+ Vốn đối ứng: 306.036 triệu đồng, tương đương với 11,742 triệu EUR, 

chiếm 22%; 

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 39.095 triệu đồng tương đương với 1,500 

triệu EUR, chiếm 3%. Phù hợp với đề xuất đã được Thủ tướng phê duyệt tại 

Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024.  

2. Về khả năng cân đối vốn 

- Dự án dự kiến triển khai trong 02 kỳ trung hạn, trong đó dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND huyện Tuần Giáo đề xuất bố 

trí 30,604 tỷ đồng từ vốn đối ứng. Hiện nay, Kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ hết cho các Chương trình, dự án (Kể cả 

nguồn dự phòng), việc UBND huyện Tuần Giáo đề xuất sử dụng 30,604 tỷ đồng 

năm 2025 chưa có cơ sở, sau khi dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho 

UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, theo đúng quy định 

Luật Đầu tư công.   

Dự án đã có danh mục trong dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2026-2030, tỉnh Điện Biên.  

- Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại: Dự kiến giải ngân theo Hiệp định và 

cam kết về vốn giữa tỉnh và Cơ quan Phát triển Pháp AFD. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu 

UBND tỉnh bố trí vốn triển khai dự án, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối 

ngân sách địa phương và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Việc phân bổ vốn sẽ được thực hiện theo lộ trình, ưu tiên các hạng mục quan 

trọng và đồng bộ với tiến độ giải ngân vốn ODA, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ 

quy định pháp luật. 

3. Khả năng thu hồi vốn và trả nợ trong trường hợp sử dụng vốn vay. 

- Đây là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, không có khả năng thu hồi vốn; dự án 

thực hiện với mục tiêu nhằm phát triển kinh tế xã hội. 

-  Trả nợ cho phần vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Chính phủ 

trả nợ cho phần vốn vay bằng ngân sách Trung ương, địa phương vay lại 10%, 

cụ thể: NSTW cấp phát 90%, tỉnh Điện Biên vay lại 10% vốn vay của AFD. 

Tổng vốn vay của dự án (40,079 triệu EUR tương đương 1.044.567 triệu đồng): 

Tỉnh Điện Biên vay lại 10% tổng vốn vay: 4,01 triệu EUR tương đương 104.457 

triệu đồng; Ngân sách trung ương cấp phát 90% tổng vốn vay: 36,07 triệu EUR 

tương đương 940.110 triệu đồng. 

IV. Kết luận 

Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng 

biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 
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cơ bản đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và 

triển khai các bước tiếp theo. 

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi 

khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc sở (b/c); 

- UBND huyện Tuần Giáo; 

- Lưu: VT, KTĐN. 
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